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1 H.001 1204010002 Đỗ Phương Anh 11.01.1994 Nữ KT 1

2 H.002 1204010006 Nguyễn Thị Lan Anh 08.03.1994 Nữ KT 3

3 H.003 1307010273 Nguyễn Trung Anh 02.02.1995 Nữ ANH

4 H.004 1401040014 Phạm Việt Anh 05.04.1996 Nam CNTT 14

5 H.005 1104010003 Bùi Ngọc Ánh 25.12.1993 Nữ KT 15

6 H.006 PG Nguyễn Thị Bích 03.12.1976 Nữ PG 6

7 H.007 Trương Thanh Bình 18.12.1997 Nam LaTrobe Thi vào DBA

8 H.008 1401040033 Phạm Thành Đạt 14.04.1996 Nam CNTT

9 H.009 1406080015 Vũ Trần Nhật Duật 09.12.1991 Nam QTH

10 H.010 1206090008 Trần Thị Thùy Dung 22.03.1994 Nữ DL

11 H.011 Hoàng Thị Trà Giang 16.10.1984 Nữ LaTrobe 7.0 6.0 7.0 Thi vào MBA

12 H.012 1101040058 Nguyễn Thị Giang 20.06.1991 Nữ CNTT

13 H.013 0804010015 Nguyễn Thị Hà Giang 23.02.1990 Nữ KT 8

14 H.014 1401040058 Đặng Hồng Hà 03.11.1996 Nữ CNTT

15 H.015 1204040026 Trần Thị Hằng 20.10.1994 Nữ TCNH

16 H.016 1406080026 Trần Thúy Hằng 15.06.1996 Nữ QTH

17 H.017 1204010025 Bùi Thị Mỹ Hạnh 25.01.1994 Nữ KT 2

18 H.018 1304010038 Đinh Thị Hương 03.12.1995 Nữ KT

19 H.019 1304010040 Nguyễn Thị Hương 19.10.1994 Nữ KT 3

20 H.020 PG Nguyễn Thị Mai Hương 16.06.1984 Nữ VU 7.0 6.0 6.0 10

21 H.021 Trần Thanh Hương 11.09.1991 Nữ LaTrobe Thi vào MBA
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1 H.022 1304010041 Vũ Thị Hương 15.02.1993 Nữ KT

2 H.023 Trần Quỳnh Linh 17.09.1997 Nữ LaTrobe Thi vào DBA

3 H.024 1404010061 Trần Thùy Linh 31.12.1996 Nữ KT 4

4 H.025 Võ Hoàng Long 17.08.1997 Nam LaTrobe Thi vào DBA

5 H.026 1301040128 Phạm Thị Luyến 29.08.1995 Nữ CNTT

6 H.027 Bùi Hương Ly 30.01.1997 Nữ LaTrobe Thi vào DBA

7 H.028 1101040124 Nguyễn Thị Hà Ly 06.07.1993 Nữ CNTT

8 H.029 1104010053 Trần Thị Ngọc Mai 21.06.1993 Nữ KT

9 H.030 1401040138 Nguyễn Hoài Nam 11.05.1996 Nam CNTT 13

10 H.031 1404010077 Ngô Phương Nga 07.09.1996 Nữ KT

11 H.032 1304010061 Nguyễn Thị Nga 13.12.1995 Nữ KT

12 H.033 1204000065 Nguyễn Thị Nga 22.02.1994 Nữ QTKD

13 H.034 1304010065 Nguyễn Thị Ngọc 01.11.1994 Nữ KT

14 H.035 1204000068 Đỗ Thị Hồng Nhung 05.03.1994 Nữ QTKD 4

15 H.036 PG Vũ Thị Nhường 22.01.1979 Nữ VU 7

16 H.037 1204000072 Nguyễn Hữu Triệu Phong 13.03.1994 Nam QTKD 5

17 H.038 1101040147 Đỗ Kỳ Phương 18.03.1993 Nam CNTT 6.5 6.0 6.5

18 H.039 PG Ngô Mai Phương 01.01.1974 Nữ VU 6.5 6.0 6.5 11

19 H.040 1404040100 Nguyễn Linh Phương 25.08.1996 Nữ TCNH 12

20 H.041 1004000066 Nguyễn Việt Phương 18.03.1992 Nam QTKD

21 H.042 1304010077 Phùng Thị Phương 29.07.1995 Nữ KT
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1 H.043 1406080085 Trần Thị Minh Phương 15.11.1995 Nữ QTH

2 H.044 1004040086 Vi Thị Phương 29.04.1991 Nữ TCNH

3 H.045 Nguyễn Thị Kim Phượng 04.11.1983 Nữ LaTrobe Thi vào DBA

4 H.046 PG Phan Thị Son 19.06.1982 Nữ VU 8

5 H.047 TTItalia Lê Bảo Ngọc Sơn 02.12.1996 Nữ TTItalia

6 H.048 1201040164 Lê Trọng Tân 26.01.1993 Nam CNTT

7 H.049 Nguyễn Tiến Thành 04.11.1997 Nam LaTrobe

8 H.050 1406080097 Nguyễn Thị Phương Thảo 20.01.1995 Nữ QTH

9 H.051 1301040196 Đặng Đức Thịnh 25.04.1995 Nam CNTT

10 H.052 Hoàng Hưng Thịnh 03.02.1997 Nam LaTrobe

11 H.053 1201040187 Phạm Hồng Thịnh 20.09.1994 Nam CNTT

12 H.054 1204010100 Đỗ Thị Thúy 03.05.1994 Nữ KT

13 H.055 1004010093 Nguyễn Thị Tình 15.04.1992 Nữ KT

14 H.056 Lưu Ngọc Trâm 11.03.1997 Nữ LaTrobe 1

15 H.057 1301040213 Lê Thị Trang 22.01.1995 Nữ CNTT

16 H.058 1307010254 Nguyễn Thị Linh Trang 18.09.1995 Nữ ANH 16

17 H.059 1401040227 Nguyễn Thanh Tùng 24.07.1996 Nam CNTT

18 H.060 Nguyễn Thanh Tùng 20.02.1987 Nam LaTrobe

19 H.061 1301040244 Lê Thế Vinh 28.07.1995 Nam CNTT Thi vào MBA

20 H.062 PG Ngọc Hải Yến 30.04.1988 Nữ VU

21 H.063 1001040090 Nguyễn Tất Hà Sơn 02.01.1992 Nam CNTT 9
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